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Abstract. Digital competence is widely regarded as 

a fundamental and core competence of citizens in the 

digital age. Based on the General Education 

Curriculum for Information Technology, the article 

analyzes and compares competency requirements 

for primary school students with the Global Digital 

Competence Framework (DLGF) and the digital 

competence framework of Vietnamese high school 

students. Based on the current digital competence 

frameworks for educators, we initially propose a 

digital competence framework for students in 

primary education. This will be the premise for 

educational institutions to build training programs 

aimed at developing digital competence for students 

in primary education to meet the requirements of 

current educational reform the requirements of 

current educational innovation. 

Tóm tắt. Năng lực số trong nhiều nghiên cứu 

được xem là năng lực cơ bản, cốt lõi của công 

dân trong kỉ nguyên số. Dựa trên chương trình 

giáo dục phổ thông môn Tin học, bài viết đã phân 

tích và đối sánh sự tương đồng về yêu cầu cần 

đạt đối với năng lực tin học của học sinh tiểu học 

so với khung năng lực số toàn cầu (DLGF) và 

khung năng lực số của học sinh phổ thông Việt 

Nam. Trên cơ sở đó, dựa vào các khung năng lực 

số cho nhà giáo dục hiện hành, chúng tôi bước 

đầu đề xuất khung năng lực số cho sinh viên 

ngành giáo dục tiểu học. Đây sẽ là tiền đề để các 

cơ sở giáo dục xây dựng chương trình bồi dưỡng, 

đào tạo, phát triển năng lực số cho sinh viên 

ngành giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay. 

Keywords: digital competence, digital competence 

framework, primary education, primary education 

students, general education program. 

Từ khóa: năng lực số, khung năng lực số, giáo 

dục tiểu học, sinh viên ngành giáo dục tiểu học, 

chương trình giáo dục phổ thông. 

1.  Mở đầu 

Công nghệ số đã mang đến những thay đổi về bản chất và phạm vi của giáo dục. Những đổi 

mới công nghệ đa dạng và mang tính đột phá, chẳng hạn như thiết bị thông minh, Internet vạn vật 

(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR), chuỗi khối và các ứng 

dụng phần mềm đã mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy việc giảng dạy và học tập [1]. Điều này 
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đặt ra một vấn đề trong công tác giáo dục là cần hình thành cho người học năng lực số (NLS)- 

năng lực cốt lõi của kỉ nguyên số.  

Nghiên cứu về NLS đã có nhiều tổ chức và cá nhân quan tâm trên nhiều khía cạnh, trong đó 

các nghiên cứu về khung NLS đã được thực hiện cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm công 

dân, học sinh (HS), sinh viên (SV) và nhà giáo dục như: Khung NLS châu Âu cho người dân 

(DigComp) [2] và khung NLS cho nhà giáo dục châu Âu (DigcompEdu) [3] của Ủy ban Châu 

Âu; Khung NLS toàn cầu (DLGF) [4] của UNESCO; Khung NLS dành cho môi trường giáo dục 

đại học [5] của Uỷ ban hệ thống thông tin liên hợp Anh (JISC); Khung NLS giảng dạy cho giáo 

viên của tác giả Garry Falloon [6]; Khung NL nghề nghiệp cho giáo viên trong thời đại số của 

Xibin Han và cộng sự [7]… Ở Việt Nam, một số nghiên cứu ban đầu cũng đã làm rõ khái niệm 

NLS và đề xuất khung NLS cho học sinh phổ thông và sinh viên, như: Khung NLS cho người học 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo [8]; Khung NLS cho học sinh phổ thông Việt Nam của tác giả Lê 

Anh Vinh và cộng sự [9]; Khung NLS cho SV đại học của tác giả Đỗ Văn Hùng [10]; Khung 

NLS của sinh viên sư phạm (SVSP) của tác giả Vũ Thị Mai Hường [11]… 

Việt Nam đã và đang từng bước có những chính sách cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số trong 

giáo dục một cách toàn diện với mục tiêu 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các 

hoạt động giáo dục trực tuyến, 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo 

dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được quản lí trên môi trường số [12]. Bối cảnh đó cũng đặt 

ra những vấn đề cấp thiết trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển NLS cho người học và người 

dạy. Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể [13] và chương trình GDPT môn Tin học 

[14] định hướng 5 phẩm chất và 10 năng lực (NL) trong đó có NL tin học được mô tả chi tiết cho 

học sinh các cấp. Giữa NL tin học và NLS có sự tương đồng với nhau đã được tác giả Trịnh Thị 

Phương Thảo và cộng sự [15] thực hiện trong nghiên cứu của mình với đối tượng là HS cấp trung 

học phổ thông.  

Trên cơ sở đối sánh sự tương đồng giữa NL tin học của HS tiểu học trong chương trình 

GDPT và NLS theo khung NLS toàn cầu DLGF của UNESCO và khung NLS của HS tiểu học 

do tác giả Lê Anh Vinh và cộng sự xây dựng, cùng với tham chiếu các khung NLS của nhà giáo 

dục và sinh viên hiện hành trên thế giới cũng như ở Việt Nam, bài báo nhằm đề xuất khung NLS 

cho SV ngành giáo dục tiểu học (GDTH) trong bối cảnh giáo dục số hiện nay, làm cơ sở cho việc 

xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển NLS tại các cơ sở giáo dục đại học. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích tài liệu: Phân tích các khung NLS hiện hành trên thế giới, xác định 

các yếu tố chung và những yếu tố riêng biệt giữa các khung NLS kết hợp với nghiên cứu yêu cầu 

về nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh giáo dục số hiện nay, trình độ năng lực của 

học sinh tiểu học, các xu hướng phát triển công nghệ tương lai trong giáo dục, từ đó chúng tôi 

xác định các miền NLS, thành phần của các miền NLS và các tiêu chí mô tả việc thực hiện các 

thành phần NLS đó. 

- Phương pháp điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi: Sau khi đã hoàn thiện khung NLS cho SV 

ngành GDTH, chúng tôi tiến hành điều tra xin ý kiến của các chuyên gia, giáo viên và SV chuyên 

ngành GDTH từ các viện nghiên cứu và trường đại học (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đại 

học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh) và 10 trường phổ thông cấp tiểu học ở Việt Nam. Mẫu điều tra của chúng tôi gồm có: 

10 chuyên gia giáo dục tiểu học, 20 giáo viên tiểu học, 50 SV ngành GDTH. Phiếu hỏi được gửi 

trực tiếp hoặc qua email cho người được khảo sát với ba mức độ đánh giá cho các tiêu chí cụ thể: 

Đồng ý, Phân vân và Không đồng ý đồng thời thêm phần đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh sau 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09767-4#auth-Garry-Falloon-Aff1
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mỗi tiêu chí (Bảng 1). Dựa trên những góp ý, đánh giá của người được khảo sát, chúng tôi điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện khung NLS dành cho SV ngành GDTH. 

Bảng 1. Phiếu hỏi khung NLS cho giáo viên và sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học 

Nội dung 

Mức độ Bổ sung, 

điều chỉnh 

(nếu có) Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

1. Nhận thức và hiểu biết về công nghệ số     

1.1. Nhận thức và thái độ với công nghệ số     

1.1.1. Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ số 

đối với học tập và phát triển bản thân, nghề nghiệp. 
    

1.1.2. Sẵn sàng áp dụng công nghệ số vào học tập 

và phát triển bản thân, nghề nghiệp. 
    

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Khái niệm về năng lực số 

Nghiên cứu tổng quan của Sánchez và cộng sự cho thấy NLS có thể có nhiều tên gọi khác 

nhau như: kĩ năng/năng lực CNTT và truyền thông (ICT), kĩ năng công nghệ, kĩ năng CNTT, hiểu 

biết về thông tin, hiểu biết về kĩ thuật số và kĩ năng số [16].  

Bàn về khái niệm, một số nghiên cứu nhấn mạnh đến sự kết hợp những khía cạnh khác nhau 

của NLS, các khía cạnh này thường liên quan đến các yếu tố về kiến thức, kĩ năng, thái độ.  Nghiên 

cứu của Ferrari và cộng sự cho rằng, NLS là tập hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ, chiến lược 

và nhận thức cần có khi sử dụng phương tiện kĩ thuật số và CNTT, cộng tác, tạo lập, chia sẻ nội 

dung và hình thành kiến thức một cách hiệu quả, có chọn lọc, đầy đủ, linh hoạt, sáng tạo, có đạo 

đức và hợp lí để học tập, làm việc, giải trí và tham gia vào xã hội [17]. Scutoto và cộng sự cho 

rằng NLS là khả năng khám phá và đối mặt với các tình huống công nghệ mới một cách linh hoạt, 

khả năng phân tích, lựa chọn, đánh giá dữ liệu và thông tin, khả năng khai thác tiềm năng công 

nghệ để giải quyết vấn đề, chia sẻ, hợp tác và hình thành kiến thức, đồng thời nâng cao nhận thức 

về trách nhiệm của bản thân và tôn trọng quyền/nghĩa vụ của các bên liên quan [18]. 

Một số nhà nghiên cứu khác lại nhấn mạnh rằng, NLS là sự kết hợp phân tầng giữa các năng 

lực, kiến thức hoặc kĩ năng. Tornero cho rằng, NLS là sự kết hợp các năng lực: NL kĩ thuật thuần 

túy, NL trí tuệ và NL liên quan đến công dân có trách nhiệm. Tất cả những NL này cho phép các 

cá nhân phát triển toàn diện trong xã hội thông tin[19]. Ủy ban và Nghị viện Châu Âu cho rằng: 

“NLS liên quan đến việc sử dụng công nghệ số một cách tự tin và có tư duy phản biện phục vụ 

cho học tập, giải trí, công tác và giao tiếp. NLS gồm những kĩ năng cơ bản về CNTT như: Sử 

dụng máy tính để tìm kiếm, tiếp cận, đánh giá, lưu trữ, tạo ra sản phẩm, trình bày và trao đổi thông 

tin cũng như giao tiếp và tham gia vào các mạng lưới hợp tác thông qua internet [20]. 

Qua phân tích các khái niệm NLS của các tổ chức và tác giả trên, chúng tôi đưa ra một định 

nghĩa tổng quát như sau: NLS là khả năng mà người học hiểu biết và sử dụng thành thạo về các 

phương tiện công nghệ số, biết tìm kiếm, khai thác, đánh giá và sử dụng hợp lí thông tin từ môi 

trường số, có khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin, giao tiếp và hợp tác hiệu quả với người khác 

trên nền tảng công nghệ số, biết thể hiện vai trò, thái độ, trách nhiệm của cá nhân cũng như khả 

năng nhận biết, đánh giá và giải quyết các vấn đề, đảm bảo sự an toàn cho bản thân và người khác 

từ môi trường số đồng thời linh hoạt nắm bắt xu thế để phát triển bản thân trong thời đại số. 

2.2.2. Sự cần thiết xây dựng khung năng lực cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hiện nay 

2.2.2.1. Bối cảnh chuyển số trong giáo dục hiện nay 



NT Kiền*, TH Ly, NT Kỳ, PH Hà & BTT Dương 

6 

Chuyển đổi số đã và đang được Nhà nước và người dân quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã 

phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong 

đó lĩnh vực giáo dục là được ưu tiên hàng đầu [21]. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã phê duyệt đề 

án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đến năm 2030: Hoàn thiện 

một nền tảng dạy học trực tuyến quốc gia tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà 

giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập 

cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông; 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục 

và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được quản lí trên môi trường số, kết nối 

thông suốt toàn ngành  và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia [12]. Đề án chuyển 

đổi số trong giáo dục cho thấy sự cấp thiết của việc đào tạo NLS cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lí và người học hiện nay. 

2.2.2.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên 

Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của người học sau khi hoàn thành 

một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, mức độ tự chủ và trách 

nhiệm của người học khi tốt nghiệp [22]. 

Chuẩn đầu ra chương trình đạo giáo viên được xác định trên cơ sở “Khung NL trình độ quốc 

gia Việt Nam” [23] và “Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên phổ thông” [24]. Căn cứ “Khung NL 

trình độ quốc gia Việt Nam” có yêu cầu về CNTT là một trong những yêu cầu về kiến thức của 

chuẩn đầu ra. Căn cứ “Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên phổ thông” có tiêu chuẩn “Sử dụng 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công 

nghệ trong dạy học, giáo dục” là một trong năm tiêu chuẩn của chuẩn đầu ra. Những yêu cầu này 

đều liên quan đến các thành phần của NLS cần phát triển cho SV ngành GDTH. 

2.2.2.3. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và yêu cầu cần đạt về năng lực số của học sinh 

tiểu học 

Chương trình GDPT tổng thể và chương trình GDPT các môn học/hoạt động giáo dục [13] 

được ban hành năm 2018 đã tạo sự một sự đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo 

ở các cấp học. Chương trình GDPT hướng tới hình thành cho học sinh 5 phẩm chất và 10 năng 

lực (NL), trong đó có NL tin học là một trong những NL đặc thù của học sinh. NL tin học theo 

chương trình GDPT môn Tin học [14] gồm các thành phần: sử dụng và quản lí các phương tiện 

công nghệ thông tin và truyền thông; ứng xử phù hợp trong môi trường số; giải quyết vấn đề với 

sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong học và tự học; hợp tác trong môi trường số.  

Đối sánh các biểu hiện NL tin học của HS tiểu học với khung NLS toàn cầu DLGF [4] và 

khung NLS cho HS phổ thông Việt Nam do nhóm tác giả Lê Anh Vinh [9] xây dựng, chúng tôi 

thấy có nhiều điểm tương đồng, điều này chứng tỏ NL tin học của chương trình GDPT cũng chính 

là NLS (Bảng 2).  

Bảng 2. Sự tương đồng giữa biểu hiện NL tin học của HS tiểu học  

với khung NLS toàn cầu DLGF và khung NLS cho HS phổ thông Việt Nam 

Lĩnh vực 

NLS 

Khung NLS công dân toàn 

cầu (DLGF) 

Khung NLS cho HS 

phổ thông Việt Nam 

Biểu hiện yêu cầu cần đạt về 

NL tin học của HS tiểu học 

Vận hành 

thiết bị và 

công cụ số 

Xác định và sử dụng các công 

cụ và công nghệ phần cứng.  

Xác định và sử dụng các chức 

năng và tính năng của các công 

cụ và công nghệ phần cứng.  

Lựa chọn và sử dụng 

được thiết bị, công 

nghệ một cách hợp lí 

trong những tình 

huống cụ thể của đời 

sống 

 

Nhận diện, phân biệt được hình 

dạng và chức năng của các thiết 

bị kĩ thuật số thông dụng;  

Thực hiện được một số thao tác 

cơ bản với phần mềm hỗ trợ 

học tập, vui chơi, giải trí trên 

một số thiết bị kĩ thuật số quen 

thuộc. 
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Hiểu biết 

về thông 

tin và dữ 

liệu 

Làm rõ nhu cầu thông tin, định 

vị và truy xuất dữ liệu, thông 

tin và nội dung số. Phán xét 

mức độ liên quan của nguồn 

gốc và nội dung của nó. Lưu 

trữ, quản lí và tổ chức dữ liệu, 

thông tin và nội dung số. 

Tìm kiếm, đánh giá, 

lưu trữ và quản lí 

thông tin cần thiết, địa 

chỉ nguồn dữ liệu, 

thông tin và nội dung 

số, sử dụng chúng 

hiệu quả 

Nhận biết và nêu được nhu cầu 

tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ 

liệu số khi giải quyết công việc, 

tìm được thông tin trong máy 

tính và trên Internet theo 

hướng dẫn;  

Giao tiếp 

và cộng 

tác 

Tương tác, truyền thông và 

cộng tác qua các công nghệ số 

trên cơ sở nhận thức được sự đa 

dạng về văn hóa và thế hệ. 

Tham gia vào hoạt động xã hội 

thông qua các dịch vụ số công 

và tư và quyền của công dân 

tham gia. Quản lí sự hiện diện, 

danh tính và danh tiếng, uy tín 

của một cá nhân. 

Tương tác, giao tiếp 

và hợp tác thông qua 

các công nghệ số để 

tham gia vào xã hội và 

quản lí thông tin cá 

nhân 

 

Sử dụng được các công cụ kĩ 

thuật số thông dụng theo 

hướng dẫn để chia sẻ, trao đổi 

thông tin với bạn bè và người 

thân. 

Sáng tạo 

nội dung 

số 

Tạo lập và sửa đổi nội dung số. 

Cải tiến và tích hợp thông tin 

và nội dung trong khối kiến 

thức trong khi hiểu cách thức 

bản quyền và các giấy 

phép sẽ được áp dụng. Biết 

cách để đưa ra các lệnh có thể 

hiểu được cho một hệ thống 

máy tính. 

Tạo ra, biên tập, cải 

tiến, tích hợp thông 

tin và nội dung số vào 

hệ thống. 

 

Sử dụng được một số phần 

mềm trò chơi hỗ trợ học tập, 

phần mềm học tập; tạo được 

các sản phẩm số đơn giản để 

phục vụ học tập và vui chơi. 

Biết và thực hiện được quyền 

sở hữu trí tuệ ở mức đơn giản. 

An toàn 

Bảo vệ các thiết bị, nội dung và 

dữ liệu và quyền riêng tư của 

cá nhân trong môi trường số. 

Bảo vệ sức 

khỏe vật chất và tinh thần, nhận 

thức về công nghệ số đối với 

phúc lợi xã hội và sự hòa nhập 

xã hội. Nhận thức về tác động 

môi trường của các công nghệ 

sô và việc sử dụng chúng. 

Bảo vệ được thiết bị, 

nội dung, dữ liệu cá 

nhân và quyền riêng 

tư trong môi trường 

số; bảo vệ thể chất và 

tinh thần và hòa nhập 

xã hội; nhận thức 

được tác động xã hội 

của công nghệ số và 

việc sử dụng chúng 

Nêu được sơ lược lí do cần bảo 

vệ và biết bảo vệ thông tin số 

hoá của cá nhân. Biết bảo vệ 

sức khoẻ khi sử dụng thiết bị kĩ 

thuật số (thao tác đúng cách, bố 

trí thời gian vận động và nghỉ 

xen kẽ,...) 

Giải quyết 

vấn đề 

Xác định các nhu cầu, vấn đề, 

giải quyết vấn đề, khái niệm và 

tình huống có vấn đề trong môi 

trường số. Sử dụng các công cụ 

để đổi mới các quy trình và sản 

phẩm. Luôn cập nhật với sự 

tiến hóa số. 

Xác định được các 

nhu cầu và vấn đề, 

giải quyết các tình 

huống có vấn đề trong 

môi trường số; sử 

dụng được các công 

cụ số cải tiến quy trình 

và sản phẩm; cập nhật 

được sự phát triển của 

công nghệ số mới 

Biết sử dụng tài nguyên thông 

tin và kĩ thuật của ICT để giải 

quyết một số vấn đề phù hợp 

với lứa tuổi. Diễn đạt được các 

bước giải quyết vấn đề theo 

kiểu thuật toán (quy trình gồm 

các bước có thứ tự để giải 

quyết được vấn đề) 

Như vậy, có thể thấy NL tin học của HS tiểu học trong chương trình GDPT về cơ bản đều 

ánh xạ đến các thành phần của khung NLS DLGF và khung NLS học sinh phổ thông Việt Nam. 

Phân tích trên cho thấy sự cần thiết trong việc phát triển NLS cho HS tiểu học để đáp ứng yêu cầu 

chương trình giáo dục phổ thông và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.  
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2.2.3. Đề xuất khung năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu 

giáo dục hiện nay 

2.2.3.1. Cơ sở đề xuất khung năng lực số cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu 

cầu giáo dục hiện nay 

Việc xác định khung NLS cho SV ngành GDTH cần chú ý tới đặc điểm trình độ nhận thức 

và trình độ nghề nghiệp. SV ngành GDTH vừa có đặc điểm NLS của đối tượng là SV đang theo 

học tại các trường đại học đồng thời vừa có đặc điểm NLS của đối tượng là giáo viên tiểu học 

tương lai. Trên cơ sở tham chiếu các khung NLS hiện hành trên thế giới và đối chiếu với khung 

NLS của HSTH, nhóm tác giả xác định các miền NLS của SV ngành GDTH (Bảng 3) làm cơ sở 

đề xuất khung NLS cho SV ngành GDTH. 

Bảng 3. Miền năng lực của sinh viên ngành GDTH trên cơ sở tham chiếu khung NLS 

hiện hành và đối chiếu khung NLS của học sinh tiểu học 

Miền năng 

lực số của SV 

ngành GDTH 

Các miền NLS tham chiếu 
Khung NLS được tham 

chiếu 

Đối chiếu 

tới khung 

NLS của 

HS tiểu học 

1. Nhận thức 

và hiểu biết về 

công nghệ số 

1.1. Nhận thức 

và thái độ với 

công nghệ số 

1.2. Hiểu biết 

thiết bị số và 

công cụ số 

(1) Trình độ CNTT và truyền thông;  

Khung NLS của Uỷ ban hệ 

thống thông tin liên hợp Anh  

(JISC) [5] 

(1) Vận 

hành thiết bị 

và công cụ 

số 

(6) Giải 

quyết vấn đề 

(1) Vận hành thiết bị và phần mềm 

Khung NLS cho sinh viên đại 

học của tác giả Đỗ Văn Hùng 

và cộng sự [10] 

(1) Nhận thức và thái độ; (2) Kiến 

thức và kĩ năng; 

Khung NL nghề nghiệp cho 

giáo viên trong thời đại số của 

Xibin Han và cộng sự [7].   

(1) Trình độ CNTT – TT; 
Khung NLS của SVSP của tác 

giả Vũ Thị Mai Hường [11] 

2. Học tập số 

và phát triển 

bản thân 

2.1. Khai thác 

thông tin và 

dữ liệu số 

2.2. Giao tiếp 

và hợp tác 

trong môi 

trường số 

2.3. Sáng tạo 

sản phẩm số 

2.4. Khởi 

nghiệp và đổi 

mới trong môi 

trường số 

(2) Năng lực thông tin, dữ liệu và 

truyền thông; (3) Năng lực đổi mới, 

sáng tạo và giải quyết vấn đề; (4) 

Năng lực giao tiếp, cộng tác và tham 

gia trong môi trường số; 

Khung NLS của Uỷ ban hệ 

thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC) [5] 

(2) Hiểu biết 

về thông tin 

và dữ liệu 

(3) Giao tiếp 

và cộng tác 

(4) Sáng tạo 

nội dung số 

(6) Giải 

quyết vấn đề 

(2) Khai thác thông tin và dữ liệu; 

(3) Giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số; (5) Sáng tạo nội dung số; 

Khung NLS cho sinh viên đại 

học của tác giả Đỗ Văn Hùng 

và cộng sự [10] 

(3) NL cá nhân chuyên nghiệp liên 

quan đến sử dụng tài nguyên kĩ thuật 

số để truy cập, trao đổi và ứng dụng 

thông tin 

Khung NLS giảng dạy (TDC) 

của Garry Falloon[6] 

(1) Khai thác dữ liệu và thông tin; 

(2) Giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số; (3) Sáng tạo nội dung số; 

(6) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

Khung NLS cho người học của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo [8]. 

(2) NL thông tin, dữ liệu và truyền 

thông; (3) Giao tiếp và hợp tác trong 

môi trường số; (3) Sáng tạo nội dung 

số và sử dụng NLS cho nghề nghiệp; 

(4) Hợp tác và phát triển kĩ năng số 

Khung NLS của SVSP của tác 

giả Vũ Thị Mai Hường [11]. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09767-4#auth-Garry-Falloon-Aff1
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3. An sinh và 

trách nhiệm 

trong xã hội 

số 

3.1. An toàn 

không gian số 

3.2. Phát triển 

cộng đồng số 

3.3. Bảo vệ 

sức khỏe 

3.4. Bảo vệ 

môi trường 

(6) Năng lực nhận dạng và đảm bảo 

an sinh trong môi trường số 

Khung NLS của Uỷ ban hệ 

thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC) [5] 

(5) An toàn 

(6) Giải 

quyết vấn đề 

(4) An toàn và an sinh số; 

Khung NLS cho sinh viên đại 

học của tác giả Đỗ Văn Hùng 

và cộng sự [10] 

(2) NL đạo đức cá nhân liên quan 

đến cách duy trì an toàn cá nhân và 

bảo mật dữ liệu trong môi trường số 

và đảm bảo sức khỏe khi sử dụng 

thiết bị số; 

Khung NLS giảng dạy (TDC) 

của Garry Falloon[6] 

(4) Trách nhiệm xã hội 

Khung NL nghề nghiệp cho 

giáo viên trong thời đại số của 

Xibin Han và cộng sự [7].   

(4) An toàn; 
Khung NLS cho người học của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo [8] 

4. Phát triển 

giáo dục số 

tiểu học 

4.1. Phát triển 

chương trình 

giáo dục số 

tiểu học 

4.2. Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục số 

tiểu học 

4.3. Quản lí 

giáo dục số 

tiểu học 

4.5. Hỗ trợ 

học tập số cho 

học sinh tiểu 

học 

4.4. Truyền 

thông giáo 

dục số tiểu 

học 

4.6. Phát triển 

năng lực số 

nghề nghiệp 

1) Sự tham gia chuyên nghiệp; 2) 

Tài nguyên số, 3) Giảng dạy và học 

tập số, 4) Đánh giá, 5) Trao quyền 

cho người học và 6) Tạo điều kiện 

cho NLS của người học 

Khung NLS số cho nhà giáo 

dục châu ÂU (DigcompEdu) 

của Ủy ban châu Âu  [3] 

(6) Giải 

quyết vấn đề 

(1) Cam kết chuyên môn; (2) Nội 

dung số; (3) Dạy và học;  (4) Đánh 

giá và phản hồi; (5) Trao quyền cho 

người học; (6) Phát triển NLS cho 

người học 

Khung NLS cho giáo viên 

(INTEF) của Tây Ban Nha [25] 

(5) Năng lực học tập và phát triển số; 

Khung NLS của Uỷ ban hệ 

thống thông tin liên hợp Vương 

quốc Anh (JISC) [5] 

(5) Giải quyết vấn đề; 
Khung NLS cho người học của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo [8] 

(6) Học tập và phát triển kĩ năng số; 

(7) Sử dụng NLS cho nghề nghiệp 

Khung NLS cho sinh viên đại 

học của tác giả Đỗ Văn Hùng 

và cộng sự [10] 

(1) NL chương trình giảng dạy liên 

quan đến tích hợp tài nguyên kĩ thuật 

số trong dạy học; 

Khung NLS giảng dạy (TDC) 

của Garry Falloon[6] 

(3) Ứng dụng và đổi mới; 

Khung NL nghề nghiệp cho 

giáo viên trong thời đại số của 

Xibin Han và cộng sự [7].   

(3) Sáng tạo nội dung số và sử dụng 

NLS cho nghề nghiệp; (4) Hợp tác 

và phát triển kĩ năng số 

Khung NLS của SVSP của tác 

giả Vũ Thị Mai Hường [11] 

2.2.3.2. Khung năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu giáo dục 

hiện nay 

Trên cơ sở phân tích các thành phần và tiêu chí khung NLS của học sinh tiểu học và các 

khung NLS của giáo viên và sinh viên hiện hành trên thế giới và ở Việt Nam, nhóm tác giả đã đề 

xuất khung NLS đối với SV ngành GDTH. Khi hỏi ý kiến của về khung NLS dành cho SV ngành 

GDTH, tất cả 80 chuyên gia, giáo viên và SVĐH ngành GDTH đều đồng ý với đề xuất của tác 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09767-4#auth-Garry-Falloon-Aff1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-020-09767-4#auth-Garry-Falloon-Aff1
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giả, trong đó có những đóng góp ý kiến như sau: (1) Có 4 ý kiến cho rằng cần tách thành 2 tiêu 

chí riêng về sử dụng thiết bị số và công cụ số với tiêu chí “Hiểu biết chức năng và vận hành được 

các thiết bị số (máy tính, điện thoại, máy thực tế ảo…) và công cụ số (Phần mềm ứng dụng, nền 

tảng số, trí tuệ nhân tạo, ...).” và chúng tôi đồng ý tách riêng 2 tiêu chí này; (2) Có 3 ý kiến cho 

rằng không cần thiết đưa thành phần NL “Khởi nghiệp và đổi mới trong môi trường số” vì không 

phù hợp với nghề nghiệp của GV, tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia khác chúng 

tôi quyết định giữ lại miền NL này vì lí do giáo viên và sinh viên có thể làm thêm các công việc 

khác (xây dựng khóa học, chương trình dạy học, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến, bán hàng trực tuyến, 

...) để hỗ trợ cuộc sống mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ nghề nghiệp của mình; (3) Có 2 ý kiến 

đề nghị bổ sung thêm thành phần NL “Truyền thông giáo dục số tiểu học” trong miền “Phát triển 

giáo dục số tiểu học” và chúng tôi đồng ý bổ sung thêm. Khung năng lực số cuối cùng cho giáo 

viên và sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học mà chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng được 

trình bày cụ thể trong Bảng 4. 

Bảng 4. Khung năng lực số của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

Miền 

năng lực 

Thành phần 

năng lực 
Mô tả 

1. Nhận 

thức và 

hiểu biết 

về công 

nghệ số 

1.1. Nhận 

thức và thái 

độ với công 

nghệ số 

- Nhận thức tầm quan trọng của công nghệ số đối với học tập và phát triển 

bản thân, nghề nghiệp. 

- Sẵn sàng áp dụng công nghệ số vào học tập và phát triển bản thân, nghề 

nghiệp. 

- Tích cực cập nhật những công nghệ số mới nổi (trí tuệ nhân tạo, điện 

toán đám mây, thực tế ảo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu,…). 

1.2. Hiểu 

biết thiết bị 

số và công 

cụ số 

- Hiểu biết chức năng và vận hành được các thiết bị số (máy tính, điện 

thoại, máy thực tế ảo…)  

- Hiểu biết tính năng và vận hành các công cụ số (Phần mềm ứng dụng, 

nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, ...). 

- Đánh giá và lựa chọn thiết bị và công cụ số phù hợp với yêu cầu học tập 

và phát triển bản thân, nghề nghiệp. 

- Xử lí những vấn đề hoặc lỗi phát sinh khi sử dụng thiết bị số và công cụ số. 

2. Học 

tập số và 

phát 

triển bản 

thân 

2.1. Khai 

thác thông 

tin và dữ liệu 

số 

- Tìm kiếm, chọn lọc thông tin và dữ liệu số phục vụ cho học tập và phát 

triển bản thân. 

- Đánh giá, phản hồi thông tin và dữ liệu số thu thập. 

- Quản lí, lưu trữ thông tin và dữ liệu số logic, khoa học và tiện lợi. 

- Sử dụng, chia sẻ thông tin và dữ liệu số phù hợp đạo đức, pháp luật và 

nhu cầu bản thân. 

2.2. Giao 

tiếp và hợp 

tác trong 

môi trường 

số 

- Thực hiện các hoạt động giao tiếp hiệu quả với các đối tượng trong môi 

trường số. 

- Thực hiện hoạt động hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường số. 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp và hợp tác trong môi 

trường số. 

2.3. Sáng tạo 

sản phẩm số 

- Hình thành ý tưởng và lập kế hoạch xây dựng sản phẩm số. 

- Đánh giá, lựa chọn và thao tác với thiết bị và công cụ để sáng tạo sản 

phẩm số. 

- Đánh giá hiệu quả, chất lượng và cải tiến sản phẩm số. 

- Sử dụng, chia sẻ sản phẩm số phù hợp mục đích, nhu cầu cá nhân, đạo 

đức và pháp luật. 

- Hiểu biết và tuân thủ về bản quyền số và sỡ hữu trí tuệ. 
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2.4. Khởi 

nghiệp và 

đổi mới 

trong môi 

trường số 

- Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch khởi nghiệp, đổi mới phù hợp điều kiện 

bản thân, đạo đức và pháp luật trong môi trường số. 

- Đánh giá và lựa chọn các công cụ số triển khai kế hoạch khởi nghiệp, đổi 

mới. 

- Tổ chức, điều hành hoạt động khởi nghiệp, đổi mới trong môi trường số. 

- Phát triển thương hiệu cá nhân trong môi trường số. 

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới trong môi 

trường số. 

3. An 

sinh và 

trách 

nhiệm 

trong xã 

hội số 

3.1. An toàn 

không gian 

số 

- Bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân từ các mối đe dọa trong không gian số. 

- Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số. 

3.2. Phát 

triển cộng 

đồng số 

- Thiết lập, tham gia nhóm cộng đồng số phù hợp với nhu cầu cá nhân và 

lợi ích của cộng cồng.  

- Xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh và phát triển nhóm cộng đồng số. 

- Vận dụng những hiểu biết từ nhóm cộng đồng vào cuộc sống và công 

việc cá nhân. 

- Xây dựng, lan toả các chuẩn mực giáo dục, giá trị tốt đẹp trong môi 

trường và cộng đồng số. 

3.3. Bảo vệ 

sức khỏe  

- Hiểu biết về tác động của công nghệ số đối với sức khoẻ tinh thần, thể 

chất của bản thân và các yêu cầu, điều kiện để đảm bảo cân bằng. 

- Đánh giá và sử dụng các thiết bị, công cụ số, thông tin số đảm bảo an 

toàn sức khoẻ thể chất và tình thần cho bản thân. 

- Phát hiện những triệu chứng về thể chất và tinh thần liên quan đến sử 

dụng công nghệ số và cách khắc phục. 

3.4. Bảo vệ 

môi trường 

- Nhận ra các tác động đến môi trường của công nghệ kĩ thuật số và việc 

sử dụng chúng. 

- Đánh giá và lựa chọn thiết bị kĩ thuật số phù hợp và có khả năng sử dụng 

lâu dài. 

4. Phát 

triển 

giáo dục 

số tiểu 

học 

4.1. Phát 

triển chương 

trình giáo 

dục số tiểu 

học 

- Phân tích yêu cầu phát triển chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài 

học) giáo dục số ở tiểu học. 

- Khai thác và tạo lập tài nguyên số cho chương trình hoạt động (khóa 

học/chủ đề/bài học) giáo dục ở tiểu học. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) 

giáo dục số ở tiểu học. 

- Đánh giá và cải tiến chương trình hoạt động (khóa học/chủ đề/bài học) 

giáo dục số ở tiểu học. 

4.2. Tổ chức 

hoạt động 

giáo dục số 

tiểu học 

- Xây dựng môi trường giáo dục số tích cực, thân thiện cho học sinh tiểu 

học. 

- Tổ chức, điều hành hoạt động học tập trong môi trường số của học sinh 

tiểu học. 

- Đánh giá kết quả học tập trong môi trường số của học sinh tiểu học. 

4.3. Quản lí 

giáo dục số 

tiểu học 

- Thiết lập, điều hành, quản lí và giải quyết các vấn đề trong lớp học số ở 

tiểu học. 

- Thiết lập và quản lí hồ sơ và kết quả học tập của học sinh tiểu học trên 

hệ thống số. 

4.4. Truyền 

thông giáo 

dục số tiểu 

học 

- Giao tiếp số hiệu quả với phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp ở tiểu học. 

- Vận động cộng đồng số hỗ trợ hoạt động giáo dục ở tiểu học. 

- Xây dựng cộng đồng giáo dục số phát triển chuyên môn ở tiểu học. 
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- Xây dựng và lan tỏa những giá trị chuẩn mực trong giáo dục tiểu học. 

- Tạo dựng hình ảnh và thương hiệu của nhà trường tiểu học nơi công tác. 

4.5. Hỗ trợ 

học tập số 

cho học sinh 

tiểu học 

- Hướng dẫn, hỗ trợ HS tiểu học sử dụng thiết bị và công cụ số phục vụ 

học tập và cuộc sống. 

- Phối hợp gia đình hướng dẫn và quản lí hoạt động học tập số ở nhà của 

học sinh tiểu học. 

4.6. Phát 

triển năng 

lực số nghề 

nghiệp 

- Tham gia khóa học, chương trình phát triển năng lực số cho nghề nghiệp. 

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục số tiểu học. 

- Học tập và hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực số nghề nghiệp. 

3. Kết luận  

Trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về NLS, tuy 

có những cách tiếp cận khác nhau nhưng đều có những điểm thống nhất về khái niệm NLS, các 

thành tố của NLS và biểu hiện của các thành tố đó. Phân tích chương trình GDPT 2018 và các 

khung NLS hiện hành cho thấy sự tương đồng về biểu hiện các thành tố của NL tin học và NLS 

số đối với HS phổ thông nói chung và HS tiểu học nói riêng. Đây là cơ sở để xác định các yêu 

cầu cần đạt và đề xuất khung NLS cho người làm công tác giáo dục cấp tiểu học đồng thời cũng 

là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng phát triển 

NLS cho SV ngành GDTH. Trong tương lai, NLS sẽ là một năng lực nghề nghiệp cốt lõi, do đó 

ngay từ bây giờ, cần phải có lộ trình để đưa NL này là một phần trong công tác bồi dưỡng giáo 

viên cũng như đào tạo nghề cho SVSP nói chung và SV ngành GDTH nói riêng. 
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